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3.6.1. Những kết quả đaṭ đươc̣ .................................................................................. 72 
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BCĐ Ban chỉ đạo 

C Khấu hao tài sản cố định. 

CIGs Nhóm sở thích 

CN Công nghiệp 

CT Chương trình 

ĐBKK Đặc biệt khó khăn 

DBRP Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn Cao Bằng 

DV Dịch vụ 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

GDP Tổng thu nhập quốc nội 

GNP Tổng thu nhập quốc dân 

GO giá trị sản xuất kinh doanh  

GTNT Giao thông nông thôn 

GTSX Giá trị sản xuất 

HTX Hợp tác xã 

IC Chi phí trung gian 

IFAD Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế  

KHPTKT-XH Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

LĐ Lao động 

MI Thu nhập hỗn hợp 

NLN Nông lâm nghiệp 

NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức  

QLDA Quản lý dự án 

TCKH  Tài chính kế hoạch 

TCPCPNN Tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

TS Thủy sản 

TSCĐ Tài sản cố định 

TSLĐ Tài sản lưu động 

TSXKD Thuế sản xuất kinh doanh 

TTCN Tiểu thủ công nghiệp 

UBND Ủy ban nhân dân 

WB World bank 

VBARD  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 3.1.  Tình hình sử dụng đất đai huyện Hà Quảng giai đoạn (2012-2014) ..... 35 

Bảng 3.2.  Tình hình nhân khẩu lao động của huyện Hà Quảng tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2012-2014 .................................................................... 38 

Bảng 3.3.  Tình hình tăng trưởng kinh tế của một số ngành chính của Hà 

Quảng - Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2014 ............................................. 40 

Bảng 3.4.  Thống kê thông tin của đối tượng nghiên cứu....................................... 47 

Bảng 3.5.  Nguồn lực chủ yếu của các hộ nông dân trước và sau khi có Dự án 

DBRP Cao Bằng .................................................................................... 54 

Bảng 3.6.  Tài sản chủ yếu của các hộ nông dân trước và sau khi có Dự án 

DBRP Cao Bằng .................................................................................... 55 

Bảng 3.7.  Biến động thu nhập và chi phí sản xuất nông nghiệp bình quân 

tính trên hộ gia đình do tác động của Dự án DBRP Cao Bằng ............. 57 

Bảng 3.8.  Tác động của Dự án DBRP đến hoạt động phi nông nghiệp ................ 59 

Bảng 3.9.  Đánh giá hiệu quả SXKD của hộ trước và sau khi có Dự án DBRP ............ 61 

Bảng 3.10.  Ý kiến của các hộ điều tra về mức độ tác động sau khi có Dự án DBRP ...... 63 

Bảng 3.11.  Tình hình nhà ở trước và sau khi có Dự án DBRP .......................................... 65 

Bảng 3.12.  Kết quả xây dựng đường giao thông nông thôn liên xã, liên thôn 

bản của Huyện Hà Quảng ...................................................................... 66 

Bảng 3.13.  Kết quả xây dựng công trình thủy lợi cải tạo đồng ruộng ..................... 67 

Bảng 3.14.  Mô tả tên biến sử dụng trong mô hình hàm CD .................................... 68 

Bảng 3.15.  Kết quả hàm tuyến tính về yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập .................. 69 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

viii 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

 

Hình 3.1:  So sánh hiệu quả SXKD của hộ trước và sau khi có Dự án DBRP ...... 61 

Hình 3.2:  So sánh hiệu quả SXKD của hộ trước và sau khi có Dự án DBRP ...... 62 

Hình 3.3:  So sánh các loại nhà ở trước và sau khi có Dự án DBRP ..................... 65 

 

 

 

 


